NỘI DUNG ĐỀ BÀI
Câu 1: Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. 
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B.  Mặt trời mọc ở hướng Tây.
C.  Một tuần có bảy ngày.

D.  Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
Câu 2: Cho tập 
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Câu 3: Cho mệnh đề: “
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Câu 4: Cho hai tập hợp 
[image: image13.wmf]{

}

{

}

0;1;2;3;4;,2;3;4;5;6;

AaBb

==

. Xác định tập hợp 
[image: image14.wmf]\

BA

.

A. 
[image: image15.wmf]{

}

\2;3;4

BA

=

.
B.  
[image: image16.wmf]{

}

\0;1;

BAa

=

.
C.  
[image: image17.wmf]{

}

\5

BA

=

.
D.  
[image: image18.wmf]{

}

\5;6;

BAb

=

.
Câu 5: Cho tập hợp 
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}

59

=Î-<£

¡

Hxx

. Tập hợp 
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 được viết dưới dạng nào dưới đây?

A. 
[image: image21.wmf](

)

5;9

-

.
B.  
[image: image22.wmf][

)

5;9

-

.
C.  
[image: image23.wmf](

]

5;9

-

.
D.  
[image: image24.wmf][

]

5;9

-

.

Câu 6: Kết quả của 
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Câu 7: Cho hai tập hợp 
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Câu 8: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
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Câu 9: Cho hai tập hợp
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Câu 10: Cho hai tập hợp 
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. Khẳng định nào dưới đây sai?
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Câu 11: Xác định tập 
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Câu 12: Có bao nhiêu số nguyên dương thuộc tập hợp 
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D.  Vô số.
Câu 13: Cho các tập hợp 
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Câu 14: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn miền nghiệm (nửa mặt phẳng không được gạch, kể cả bờ) là của bất phương trình nào sau đây?
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Câu 15: Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
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Câu 16: Viết tập hợp 
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Câu 17: Cặp số 
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Câu 18: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ Có ít nhất một số thực 
[image: image95.wmf]x

 thỏa mãn điều kiện bình phương của nó là một số không dương” là:
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Câu 19: Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?
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Câu 20: Cặp số 
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Câu 21: Cho tập 
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Câu 22: Mệnh đề nào dưới đây sai?
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Câu 23: Mệnh đề nào sau đây sai?
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Câu 24: Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

B.  Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

C.  Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau.
D.  Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng bằng nhau.

Câu 25: Cho tập hợp 
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Câu 26: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 27: Số tập con của tập hợp 
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Câu 28: Cho hai tập hợp 
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Câu 29: Trong số các học sinh của lớp 10A có 25 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt.
A. 35.
B.  20.
C.  40.
D.  25.
Câu 30: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D ?
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. 
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B.  Mặt trời mọc ở hướng Tây.
C.  Một tuần có bảy ngày.

D.  Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
Lời giải:
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 không phải là mệnh đề.

Mặt trời mọc ở hướng Tây là mệnh đề sai.

Một tuần có bảy ngày là mệnh đề đúng.

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật là mệnh đề đúng.
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Chọn đáp án A.
Câu 2: Cho tập 
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Bốn tập con có ba phần tử của tập 
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Chọn đáp án D.
Câu 3: Cho mệnh đề: “
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Lời giải:

Phủ định của 
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Chọn đáp án C.
Câu 4: Cho hai tập hợp 
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Chọn đáp án D.
Câu 5: Cho tập hợp 
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 được viết dưới dạng nào dưới đây?
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Câu 6: Kết quả của 
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Chọn đáp án A.
Câu 7: Cho hai tập hợp 
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Chọn đáp án C.
Câu 8: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
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Chọn đáp án C.
Câu 9: Cho hai tập hợp
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Chọn đáp án B.
Câu 10: Cho hai tập hợp 
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Chọn đáp án D.
Câu 11: Xác định tập 
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Chọn đáp án D.
Câu 12: Có bao nhiêu số nguyên dương thuộc tập hợp 
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Chọn đáp án A.
Câu 13: Cho các tập hợp 
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Chọn đáp án B.
Câu 14: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn miền nghiệm (nửa mặt phẳng không được gạch, kể cả bờ) là của bất phương trình nào sau đây?
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Câu 15: Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
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Chọn đáp án A.
Câu 16: Viết tập hợp 
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Chọn đáp án D.
Câu 17: Cặp số 
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Chọn đáp án C.
Câu 18: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ Có ít nhất một số thực 
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Chọn đáp án D.
Câu 19: Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?
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Chọn đáp án D.
Câu 20: Cặp số 
[image: image324.wmf](

)

;

xy

 nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image325.wmf]20

?

310

-£

ì

í

+->

î

xy

xy


A. 
[image: image326.wmf](

)

(

)

;2;1

=--

xy

.
B.  
[image: image327.wmf](

)

(

)

;4;0

=

xy

.
C.  
[image: image328.wmf](

)

(

)

;1;2

=

xy

.
D.  
[image: image329.wmf](

)

(

)

;3;4

=--

xy

.
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Chọn đáp án C.
Câu 21: Cho tập 
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Chọn đáp án D.
Câu 22: Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. 
[image: image342.wmf]1

2

¥

Ï

.
B.  
[image: image343.wmf]1

2

¤

Î

.
C.  
[image: image344.wmf]1

2

¤

ìü

Ì

íý

îþ

.
D.  
[image: image345.wmf]1

2

¤

Ì

.

Lời giải:


[image: image346.wmf]1

2

¤

Ì

 sai do số 
[image: image347.wmf]1

2

là một phần tử, 
[image: image348.wmf]¤

 là một tập hợp thì không thể dùng quan hệ 
[image: image349.wmf]Ì

.

[image: image350.wmf]Þ

Chọn đáp án D.
Câu 23: Mệnh đề nào sau đây sai?
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Chọn đáp án D.
Câu 24: Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

B.  Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

C.  Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau.
D.  Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng bằng nhau.

Lời giải:

Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau.
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Chọn đáp án C.
Câu 25: Cho tập hợp 
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Chọn đáp án A.
Câu 26: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Chọn đáp án A.
Câu 27: Số tập con của tập hợp 
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Chọn đáp án A.
Câu 28: Cho hai tập hợp 
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D.  4.

Lời giải:

Xét trường hợp 
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Vậy để 
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 nên có 4 giá trị nguyên của tham số 
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Chọn đáp án D.
Câu 29: Trong số các học sinh của lớp 10A có 25 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt
A. 35.
B.  20.
C.  40.
D.  25.
Lời giải:

Số học sinh chỉ xếp loại học lực giỏi là: 
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Số học sinh chỉ đạt hạnh kiểm tốt là: 
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Vậy số học sinh được khen thưởng là: 
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Chọn đáp án A.
Câu 30: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D ?
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Lời giải:

Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị gồm hai đường thẳng 
[image: image419.wmf](

)

1

:0

dy

=

 và đường thẳng 
[image: image420.wmf](

)

2

:326.

dxy

+=


Miền nghiệm gồm phần 
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 nhận giá trị dương.

Lại có 
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Chọn đáp án A.
________________HẾT________________
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